
Kính gửi: Các Công ty. 

 Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho có nhu cầu mua sắm các mặt hàng vật tư 

y tế sử dụng cho bệnh nhân tại Trung tâm như sau: 

STT  Tên hàng hóa Tính năng kỹ thuật 
Đơn 

vị tính  

1 Băng thun 2 móc 
Chất liệu: Sợi Polyester và sợi cao su tự nhiên. Kích 

thước: 10cm x 3.5m (chưa kéo giãn).không tiệt trùng. 
 cuộn  

2 Giấy ECG 6 cần  
Giấy in kết quả điện tim kích thước: 110mm*140m*143 

tờ. Tương thích với máy điện tim  Nihon Kohden 
xấp 

3 Đèn Clar   Dùng để khám tai mũi họng (Sạc Pin) Cái 

4 
Bình Cắm Pen 

Inox Cao 5 x 16cm 

Bình Cắm Pen Inox được làm bằng chất liệu inox, dùng 

đựng pen, kềm, kéo trong khi làm thủ thuật tiêm truyền 

cho bệnh nhân.  

bình 

5 
Filter lọc khuẩn đo 

chức năng hô hấp  

Lọc khuẩn đo chức năng hấp tương thích với máy KoKo, 

bộ đo dung lượng khí ( đo chức năng hô hấp)  
cái 

6 

Hộp Y Tế Chữ 

Nhật Ghép Inox 

19x9x4cm 

Hộp Y Tế Chữ Nhật Ghép Inox 19x9x4cm được làm 

bằng chất liệu inox, dùng để đựng dụng cụ y tế inox như: 

Pen, Kéo, Nhíp Y Tế, Bông Gòn, Gạc Y Tế....  

hộp 

7 
Kéo cắt băng bột 

20cm, không khóa 

kéo cắt băng bột 20 cm, không khoá, từ chất liệu thép 

không rĩ, dùng để bẻ bột. 
cây 

8 
Kéo cắt chỉ y tế 

10cm 

Kéo Y Tế được làm từ chất liệu thép không gỉ an toàn, 

bền bỉ qua thời gian.  
cây 

9 
Kéo cắt chỉ Y Tế 

Cong 16cm 

Kéo Y Tế được làm từ chất liệu thép không gỉ an toàn, 

bền bỉ qua thời gian. 
cây 

10 
Kéo y tế thẳng 2 

đầu tù 16cm 

Kéo y tế thẳng 2 đầu tù chất liệu thép không gỉ, dùng để 

cắt bông băng, gạc,... 
cây 

11 Kìm bẻ bột 26cm 
Kìm bẻ bột 26cm, từ chất liệu thép không rĩ, dùng để bẻ 

bột. 
cái 

12 
Kìm mở bột (banh 

bột) 24cm 

Kìm mở bột (banh bột) 24cm, từ chất liệu thép không rĩ, 

dùng để bẻ bột. 
Cái 

13 

Nhíp Y Tế 16 cm, 

có mấu (kẹp phẩu 

tích) 

Nhíp Y Tế được làm từ chất liệu thép không gỉ an toàn, 

bền bỉ qua thời gian. Nhíp y tế dùng kẹp bông gòn trong 

thủ thuật tiêm truyền, thay băng rửa vết thương cho bệnh 

nhân. 

cây 

UBND THÀNH PHỐ MỸ THO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 634/TTYTMT-KD 

V/v thông báo mời báo giá 

Mỹ Tho, ngày 08 tháng 4 năm 2025 



14 
Pen kẹp bông băng 

gạc y tế 24 cm 

Pen kẹp bông, pen gắp gạc đắp vết thương dùng trong y 

tế, phẫu thuật,  dài 24cm, có khóa răng cưa, đầu hình bầu 

dục có răng cưa 

cây 

15 

Pen Y Tế Cong 

16cm, không có 

mấu (kẹp kelly) 

Pen Y Tế được làm từ chất liệu thép không gỉ an toàn, 

bền bỉ qua thời gian. Pen y tế dùng kẹp bông gòn trong 

thủ thuật tiêm truyền, thay băng rửa vết thương cho bệnh 

nhân. 

cây 

16 Bơm tiêm 10ml 

Bơm tiêm 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh 

trong suốt. Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, 

vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml. Pít tông có khía bẻ gãy để 

hủy. Kim thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 

23Gx1", không chứa DEHP. Bao bì có miếng giấy thoát 

khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong 

quá trình tiệt trùng.  

Cây 

17 Bông y tế 1 kg 

Bông y tế làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton và được 

chế từ lông của hạt cây Bông, đã loại mỡ, tẩy trắng và 

làm tơi, hút nước tốt, khối lượng: 1kg. Loại: không tiệt 

trùng 

 Kg  

18 Airway 

Chất liệu nhựa y tế tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng 

không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt 

trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ 

nhất. Kích cỡ: số 0: 60mm; số 1: 70mm; số 2: 80mm; số 

3: 90mm; số 4: 100mm. 

Cái 

19 
Dây nối bơm tiêm 

điện 
 Dây nối chất liệu nhựa y tế PVC, dài 150cm Sợi 

20 Dây truyền dịch 

Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, có đầu chữ Y 

(threeway) để bơm thuốc, , độ dài dây dẫn 180cm. Van 

khóa điều chỉnh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí 

vô khuẩn. Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. thể tích bầu 

chứa ≥ 8.5ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. Kim các số 

không chứa DEHP. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 

3,5x3,5 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình 

tiệt trùng. Dây truyền dịch kèm kim thường 23Gx1". Đầu 

nối Luer lock.  

 Sợi  

21 Ống nội khí quản 

Sản phẩm được làm bằng chất liệu PVC y tế cao cấp, 

mềm, chịu được nhiệt và đặc biệt chống gấp khúc, đảm 

bảo tính linh hoạt của ống, hoàn toàn phù hợp với đường 

thở, giảm thiểu tổn thương niêm mạc khí quản. có tia cản 

quang dọc thân ống.( số 7; 7,5; 8) 

Cái 

22 
Ống thông tiểu 1 

nhánh 
Ống thông tiểu thường 1 nhánh size số 14 Sợi 

23 
Ống thông tiểu 2 

nhánh 
Ống thông tiểu liên tục 2 nhánh size số 14 Sợi  



24 
Kim luồn tĩnh 

mạch 22G 

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa 22G. Có 2 đường 

cản quang. Chiều dài 25mm, đường kính 0,9mm. Đóng 

gói tiệt trùng từng cái. 

 Cây  

25 
Băng dính cuộn vải 

lụa 
Băng dính cuộn vải lụa y tế, kích thước 2,5cm x 5m  Cuộn  

26 
Chỉ không tan tổng 

hợp số 5/0 

Chỉ phẫu thuật không tiêu - Chỉ Nylon 5/0-75cm; 3/8C-

16mm 
 Tép  

27 
Chỉ không tan tổng 

hợp số 3/0 

Chỉ phẫu thuật không tiêu - Chỉ Nylon đơn sợi 3/0, 

(MCA-MAGJA61CABX1) 
 Tép  

28 Dây thở Oxy  Dây thở oxy hai nhánh   Sợi  

29 
Găng phẫu thuật 

tiệt trùng 

Chất liệu cao su thiên nhiên, phủ latex, tiệt trùng đóng 

gói từng đôi, dài 280mm, size 7; 7,5 
 Cặp  

30 
Mask khí dung 

người lớn, trẻ em 

 Mặt nạ  và dây dẫn được sản xuất từ nhựa PVC nguyên 

sinh không chứa độc tố DEHP. Gồm: Dây dẫn có chiều 

dài khoảng 2 m, bầu chứa dịch, mask hít thở khí dung  

 Cái  

31 Povidin  

Dung dịch sát khuẩn da. Thành phần chính: Povidine 

iodine khoảng 10% kl/tt; tương đương 1,2% kl/tt iod tự 

do. Chai 500 ml 

 chai  

32 Săng mổ 
khăn phẫu thuật Kích thước: 60cm x 60cm có lỗ tròn. 

Chất liệu vải không dệt, tiệt trùng 
 Cái  

33 
Dây truyền dịch 

Top 

Sử dụng theo máy truyền dịch Top và bơm tiêm điện 

Top 
Sợi 

34 Khóa 3 chạc   Cái 

35 
Chỉ phẩu thuật 

chromic Catgut 
Chỉ khâu y tế tự tiêu tự tan, kim tam giác, size 2.0 tép 

36 

Hộp hấp chữ nhật 

inox  

34 x 18 x 12 cm 

Hộp hấp chữ nhật inox  34 x 18 x 12 cm, có lổ, có khóa Cái 

37 
Cưa cắt bột bằng 

tay 
Cưa cắt bột tay 14 cm  cái 

38 
Lưỡi cưa tròn máy 

cắt bột 
Lưỡi cưa tròn (dùng cho máy cưa bột Hebu HB-8894) Cái 

39 Khăn giấy lót 
Giấy sử dụng lau, lót trong y khoa trắng, thấm hút tốt  

kích thước: 40cm x 50cm và 25cm x 40cm 
 Kg  

40 
Mũi khoan nha 

khoa 
Dạng kim cương nhân tạo, dùng cho răng hàm mặt. Mũi 

41 
Thuốc trám răng 

Fuji IX 15g 

Tăng cường phóng thích Fluoride, độ trong mờ tuyệt vời 

giúp cải thiện thẩm mỹ, tăng cường tái khoáng hoá từ 

bên trong, đông cứng cực nhanh nhưng đủ nhiều thời 

gian làm việc của vật liệu. 

Hộp 

42 
Thuốc trám tạm 

Ceivitron 30g 
Chất hàn tạm dùng trong nha khoa màu trắng Hộp 



43 

Bình đựng sắc 

nhọn, huỷ kim 1,5 

lít 

Nhựa cứng màu vàng dung tích 1,5 lít Cái 

44 
Ống nghiệm 

Serumplas 

 Chất liệu nhựa nguyên sinh PP 13x75mm, nắp nhựa 

LDPE 

+ Có chứng nhận thử nghiệm của Bộ Y Tế.chịu lực ly 

tâm ≥ 3.000 vòng/ phút. 

+ Màu nhãn và nắp: Đỏ 

+ Chất phụ gia: Silica + hạt nhựa 

+ Thể tích lấy máu: 2ml 

Ống 

45 

Que gòn xét 

nghiệm tiệt trùng 

một đầu gòn 

Một đầu gòn, thân nhựa, tiệt trùng, ống/que. Que 

46 Băng keo cá nhân 

Chất liệu vải Viscose và polymide, có gạc thấm hút, nền 

keo oxyt kẽm 

Kích thước: ≥ 19 mm x  ≥ 60 mm 

Miếng 

47 Giấy ECG 3 cần  
Giấy in kết quả điện tâm đồ  

Kích thước: 58mm* 20m 
Cuộn 

Quý Công ty có kinh doanh các loại hàng hóa nêu trên, đề nghị gửi báo giá 

có thông số kỹ thuật chi tiết đến Tổ trưởng Tổ mua sắm Trung tâm Y tế thành phố 

Mỹ Tho số điện thoại 02733. 873776 (Địa chỉ số 57 Hùng Vương, Phường 1, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và qua email: kdtpmt@gmail.com).  

Báo giá được để trong bao bì niêm phong và đóng dấu giáp lai. 

Thời hạn: trước 17 giờ, ngày 18 tháng 4 năm 2025 (Thời hạn tiếp nhận báo 

giá: 10 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin thành công). Các báo giá nhận được sau 

thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

Ngoài bì thư ghi rõ: báo giá vật tư y tế 

Rất mong sự hợp tác của Quý Công ty./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;                                                                                          

- Lưu VT, TMS, KD. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho. 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho, chúng tôi 

.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi 

rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá hàng hóa như sau: 

1. Báo giá hàng hóa: 

Stt 
Tên 

 hàng hóa 

Tên 

 thương mại 

Thông số 

kỹ thuật 

Quy cách 

đóng gói 

Đơn vị 

tính 

Đơn 

giá 

Hãng, nước 

sản xuất 

1        

2        

 Tổng cộng:… khoản     

 

(Ghi chú: đơn giá bao gồm thuế VAT và các chi phí khác) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ... ngày, kể từ ngày ký báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; 

- Giá của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

......, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

         (Ký tên, đóng dấu ) 
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